
HSX

Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

Độ rộng thị trường

CP tăng giá

CP giảm giá

CP tham chiếu

P/E

P/B

 
Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis

VN30

VN30F1M

Nguồn: Fireant

Loại khuyến nghị
Giá 

cutloss

Giá mục 

tiêu
STT

14,81

1,83

20,07

OI

04/04/2025

1.229,84

-87,99

-6,68%

61

-93,76

1,45

162,7

2.607

81

106

1640,4

39.584

HNX

-7,22%

170

283

87

-73,82
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Bản tin ngày

220,95

-17,18

+1,51.357,0 54.573

1.283,2

Mã cổ 

phiếu

 Giá hiện 

tại
Giá mua Ngày mua

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- VN-Index kết phiên giảm 87,99 điểm (-6,68%), đóng cửa tại 1.317,83 điểm.

Độ rộng của thị trường nghiêng về bán với 517 mã giảm và chỉ 13 mã tăng.

Thị trường liên tục chịu đà bán tháo trước mức áp thuế mới nhất do Tổng

thống Trump công bố vào đêm qua, qua đó khiến cho VN-Index có phiên

giảm mạnh nhất trong 5 năm gần đây.

- Các nhóm ngành đều chịu mức giảm sâu, trung bình 6,7%.

- Trong rổ VN30, có đến 28 mã giảm sàn, chỉ 2 mã còn đỏ là VNM và SSB.

* Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị khoảng 3.700 tỷ, tập trung ở

cổ phiếu MBB, TPB và FPT.

Chỉ số VN-Index bán tháo mạnh với khối lượng lớn phản ánh hiệu ứng thiên nga đen. 

Chỉ số đang về biên dưới của trend tăng trung hạn, vùng 1.220 điểm, được hình thành kể 

từ tháng 11/2022. Nếu mất vùng biên dưới này thì chỉ số sẽ đối mặt với việc bước vào 

xu hướng giảm trung hạn và vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 1.180 điểm

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh

-400

-200

 -

 200

 400

21/03/25 26/03/25 31/03/25 03/04/25
-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

03/04/2531/03/2526/03/2521/03/25

Giao dịch tự doanh 10 phiên HSX Giao dịch nước ngoài 10 phiên HSX Danh mục khuyến nghị mới

Nhà đầu nên tận dụng các nhịp hồi phục của thị trường để tiếp tục hạ tỷ trọng. Tỷ trọng

mục tiêu khoảng 10% - 20%. Nhà đầu tư cũng chưa nên bắt đáy và cần thời gian để

đánh giá chi tiết những tác động của sự kiện này.

- Kịch bản 1 (70%): VN-Index giảm về vùng 1.200 điểm

- Kịch bản 2 (30%): VN-Index hồi phục kỹ thuật về vùng 1.250 điểm
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Ngành Ngày Tháng

Dầu khí Thủ tướng yêu cầu lập tổ phản ứng nhanh với mức thuế 46% của Mỹ Nỗi sợ bao trùm TTTC  toàn cầu sau cú sốc thuế quan từ Trump 

Hóa chất Những mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ Với thuế đối ứng, hàng TQ sẽ chịu thuế ít nhất 54% từ Mỹ 

Tài nguyên Cơ bản Thuế đối ứng tác động ra sao đến Samsung, Intel tại VN? Hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ bị Trump áp thuế đối ứng 

Xây dựng và Vật liệu

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm và đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng VNG 2024: Tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ Giá xăng RON 95 tăng lần thứ 3 liên tiếp 

Y tế   Nguồn: Fireant Doanh nghiệp Việt tăng tốc IPO Nhóm không thuộc thuế đối ứng: Thép, nhôm và vàng 

Bán lẻ NVL đạt thỏa thuận tái cấu trúc nợ gần 17.9 ngàn tỷ đồng Vàng tương lai vượt 3,160 USD sau thông báo thuế quan của Mỹ

Truyền thông

Du lịch và Giải trí Đóng cửa KLGD

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 20,15 -1,50 / -6,93%

Ngân hàng 18,75 -1,40 / -6,95%

Bảo hiểm 12,05 -0,90 / -6,95% 73.108.770   

Bất động sản 90,4 -6,70 / -6,90% 3.312.251     Khối lượng giao dịch Đóng cửa Thay đổi %

Dịch vụ tài chính 23,9 -1,75 / -6,82% 1

Công nghệ Thông tin 2

3

4

Đóng cửa KLGD 5

22,65 -1,70 / -6,98% 6

13,3 / -6,67% 7

113,5 -8,50 / -6,97% 8

56,5 -4,00 / -6,61% 9

60,3 / -6,94% 10.119.714   10

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Khối lượng Mua Bán

SMB Trần Hữu Phú Mua USD/VND USD

OCB Nguyễn Việt Triều Mua EUR/VND EUR

BCG Nguyễn Xuân Lan Mua GBP/VND GBP

BCG Đỗ Thị In Mua USD/VND JPY

BCG Nguyễn Tùng Lâm Mua AUD/VND CHF

26.046

28.428

34.047

176

29.718

41.027.745

2,03%

-0,68%

0,11%

2,12%

0,20%

0,22%

-1,37%

VPB

797.500

237,5 -0,77%

Thay đổi

02/04/2025

50.000

-6,67%

-6,99%

Vàng

Bạc

-0,50

-0,08

-4,50

-1,02

-1,85

0,05

0,00

90.999.333

87.920.778

Thay đổi

-6,69%

-6,83%

-5,85%

Cà phê

Vợ của Ngô Hà Bắc

02/04/2025

Khí Tự nhiên

2462,8

27,52

0,14

GEX

-6,95%

-5,91%

-6,32%

-6,82%

-6,86%

Thay đổi

-6,89%

-6,16%

-6,80%

-5,93%

Mẹ của Đồng Hải Hà

--- 1,69%

Vợ của Nguyễn Thanh Hùng

Thay đổi

Đường

Heo nạc

73.108.770

64.115.334

54.380.737

52.560.837

Phụ trách quản trị công ty

VIX

TCB

-6,94%

-6,79%

Khí đốt 2,3624

18,61

23.6620,71%

02/04/2025

03/04/2025 200.000

5.000.000

3.465.000

25.721

26.888

03/04/2025 25610

27468

32880

28756

169,00

30.804

160

1,89%

1,93%

2,42%

-6,95%

FPT

VNM

VCB

1,92%

-12,62%

18.596.680   

   20.173.087 VCG

16.961.756   

-2,87%

04/04/2025

-5,69%

3,01%

-0,08%

-2,51%

VRE

VIX

Mã

-8,37%

-6,81%

   29.255.037 

52.560.837   

87.920.778   

-0,95TPB

MBB

11.626.434   

-6,11%

-9,40%

3,00%

-0,70%

0,94%

-3,20%

-2,22%

-6,95%

-6,77%

-6,92%

-6,42%

17,62%

-6,80%

-6,53%

81.534.247

74.346.698

Mã

-6,88%

-6,98%

-6,97%

-6,77%

STB

MBB

DGC

-2,45%

Bản tin ngày

0,04

0,08

0,00

0,09

-0,02%

-0,29%

Dầu thô

HPG

SHB

-6,99%

Đồng 4,0395

2,172

SSI

TPB

ACB

Dầu Brent 79,25

42.003.531 73,55

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TứCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao dịch HSX

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước

Doanh nghiệp

Tỷ giá hối đoái Tỷ giá NHNN

Doanh nghiệ

6
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VNIndex P/E cơ bản

TIN TỨC

https://vietstock.vn/2025/04/thu-tuong-yeu-cau-lap-to-phan-ung-nhanh-voi-muc-thue-46-cua-my-761-1290668.htm
https://vietstock.vn/2025/04/noi-so-bao-trum-thi-truong-tai-chinh-toan-cau-sau-cu-soc-thue-quan-tu-trump-773-1290549.htm
https://vietstock.vn/2025/04/nhung-mat-hang-viet-nam-xuat-khau-nhieu-nhat-sang-my-768-1290563.htm
https://vietstock.vn/2025/04/voi-thue-doi-ung-hang-trung-quoc-se-chiu-thue-it-nhat-54-tu-my-775-1290402.htm
https://vietstock.vn/2025/04/thue-doi-ung-cua-ong-trump-tac-dong-ra-sao-den-samsung-intel-tai-viet-nam-768-1290818.htm
https://vietstock.vn/2025/04/hon-180-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-bi-trump-ap-thue-doi-ung-775-1290394.htm
https://vietstock.vn/2025/04/vng-2024-tang-truong-kinh-doanh-manh-me-doanh-thu-tang-22-dot-pha-ve-ai-737-1290455.htm
http://fili.vn/2025/04/gia-xang-ron-95-duoc-dieu-chinh-tang-lan-thu-3-lien-tiep-34-1290760.htm
https://vietstock.vn/2025/04/doanh-nghiep-viet-tang-toc-ipo-cung-trien-vong-kinh-te-khoi-sac-737-1290106.htm
https://vietstock.vn/2025/04/nhom-khong-thuoc-thue-doi-ung-thep-nhom-va-vang-759-1290605.htm
https://vietstock.vn/2025/04/nvl-dat-thoa-thuan-tai-cau-truc-no-gan-179-ngan-ty-dong-tien-no-co-phieu-ra-khoi-dien-canh-bao-tu-ngay-0304-830-1290269.htm
https://vietstock.vn/2025/04/vang-tuong-lai-vuot-3160-usd-sau-thong-bao-thue-quan-moi-cua-my-759-1290393.htm


4 VIX

04/03/2025

36,55 38,3 35,420/02/2025

29,4 20/02/2025 35

HAH

59

53,3

44

9

7

28,5 -4,5%

3 HSG 16,2

2 HCM 28,65 30 24/02/2025 34

21,5 17,5 -12,9%

Nắm giữ

3

04/03/2025 14,5

Nắm giữ18,6

20,8 18,8%

VN-INDEX CHỊU ÁP LỰC BÁN THÁO TRONG NGÀY MỸ ÁP THUẾ ĐỐI ỨNG
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TCB 25,95 21,852 Nắm giữ

33 11,6%

20/08/2024 26,2

Nắm giữ

FPT 113,50

50 -6,8% Nắm giữ

DGC

21/02/2025 45,8 41,2 -6,7%

26,7KBC 27,45 -6,6%

-9,8% Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

-4,6%

Nắm giữ

54,70 54,1 21/02/2025 74 46 1,1%

20/02/2025 190 122,1 -21,0%

90,40 106 20/02/2025 140 90,6 -14,7% Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

21/02/2025 6010

54,60

11

21/02/2025

VCG13 20,15 21,6 20/02/2025 27 18,9 -6,7% Nắm giữ

63 57 -7,5%12 MSH

1 MWG 54,70 60,3 05/12/2024 70 56 -9,3% Nắm giữ

Danh mục khuyến nghị theo Phân tích kỹ thuật Danh mục khuyến nghị theo Phân tích cơ bản

Giá cutloss
% 

Lãi/Lỗ

Trạng thái 

khuyến nghị
STT Mã cổ phiếu  Giá hiện tại

Giá 

mua
Ngày mua Giá mục tiêu Giá cutloss % Lãi/Lỗ

Trạng thái 

khuyến nghị
STT Mã cổ phiếu Giá hiện tại

Giá 

mua
Ngày mua

Giá mục 

tiêu

Mua mới

KDH

39,05 35 19/09/2024 45

29,75 33 18/10/2024 38,5 31

CTG

2526,5 08/10/2024 34HPG 25,35 -4,3%

12,05 11,3

1

8

10,5 6,6%

5

6

Nắm giữ 4

SZC 38,90 41,7

STB

MWG

49,70

143,6
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87,1 -14,0% Cắt lỗ

69 -11,4% Cắt lỗ

4 TCM 38,2 45 28/03/2025 55 42 -15,1% Cắt lỗ

HHV

7 NTL

3 VHC 62 70 28/03/2025 83,8

5 PNJ 82 95,4 28/03/2025 112

17,7

17

89 73 03/03/2025 90

19,7

17,4 18,5 18/12/2024 21

20/11/2024 93

4 CTD

18 20/03/2025

Mã cổ phiếu

3 HSG

12,7 12,6 03/03/2025

119

17

6 ACV

5

18/11/2024 47,3 39,6

1

28,8

Giá 

mua

Giá mục 

tiêu

04/04/2025Bản tin ngày

Danh mục đã khuyến nghị theo Phân tích kỹ thuật

Ngày bánSTT Giá bánMã cổ phiếu

Danh mục đã khuyến nghị theo Phân tích cơ bản

%

Lãi/Lỗ
Ngày bánSTT

Trạng thái 

khuyến nghị
Giá cutloss % Lãi/Lỗ

Giá mục 

tiêu
Giá cutloss

21,9%

14,5 11,5

Trạng thái 

khuyến nghị

22,5 16 -5,6% Cắt lỗ

-10,8% Cắt lỗ

18/11/2024 48 38 -6,8% Cắt lỗ6,5%

73,0

Chốt lời

45,5% Chốt lời

66,0

81,8

Chốt lời

-5,9% Cắt lỗ

37,3 40DPR

2

VPB 201

2 VTP

31,3 22/10/2024 35 27,0 -8,0% Cắt lỗ

18,5 08/11/2024

Giá bán

0,8% Chốt lời

NLG 37 41,5

Giá 

mua
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Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại 

thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng

Hệ thống khuyến nghị

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Giám đốc phòng phân tích

Chuyên viên phân tích

Chi nhánh Hà Nội

Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)

Hội sở Hồ Chí Minh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Diễn giải

NẮM GIỮ Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Nguyễn Anh Quân
Chuyên viên phân tích

BÁN

Chuyên viên phân tích
Nguyễn Thị Mai

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Lê Thị Ngọc
Chuyên viên phân tích

Chuyên viên phân tích
Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Hoàng Long

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và 

VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VFS. 

Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép tái bản 

bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.
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